
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 224/STP-PBGDPL 

ngày 02/02/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường trực của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cấp xã tháng 02/2023. Để tài liệu tuyên truyền đến được với người 

dân, Hội đồng PHPBGDPL huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 02/2023 với các nội dung sau:  

Một số quy định của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo và 

quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội hành nghề mê tín, dị đoan; một số 

quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2023; một số quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023; một số quy định của Luật Thanh tra năm 2022, 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. 

 (Có tài liệu kèm theo) 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

UBND HUYỆN LỆ THỦY 

HĐ PHỐI HỢP PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HĐPH 

V/v  cung cấp tài liệu tuyên truyền 

Trên hệ thống truyền thanh cấp xã  

tháng  02 năm 2023 

Lệ Thủy,  ngày      tháng 02 năm 2023 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện PTLV; 

- Hội đồng PHPBGDPL huyện;                                            
- Đăng Website UBND huyện;   

- Phòng Tư pháp;                                                                                                    

- Lưu VT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG  

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2021/NĐ-CP NGÀY 

29/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO VÀ QUY ĐỊNH 

CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TỘI HÀNH NGHỀ MÊ TÍN, DỊ 

ĐOAN 

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2021/NĐ-CP 

Điều 14. Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định; 

b) Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang 

nghiêm của lễ hội; 

c) Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn 

hóa Việt Nam. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định; 

b) Chèo kéo người tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ, hàng hóa của mình. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không thành lập Ban tổ chức lễ hội theo quy định; 

b) Bán vé, thu tiền tham dự lễ hội; 

c) Không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không bảo đảm tiêu 

chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội, di tích; 

d) Không tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ 

thống loa phát thanh hoặc bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác; 

đ) Không thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản 

ảnh của người tham gia lễ hội. 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi; 
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b) Tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội. 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Phục hồi phong tục, tập quán gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách con 

người và truyền thống văn hóa Việt Nam; 

b) Ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội. 

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền mà không thông báo; 

b) Tổ chức lễ hội không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc nội dung đã 

thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải đăng ký mà không có văn bản chấp thuận 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Tổ chức lễ hội truyền thống không đúng với bản chất, ý nghĩa lịch sử, văn 

hóa; 

c) Thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa 

bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; 

d) Không tạm dừng tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

đ) Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại 

điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm d khoản 7 Điều này; 

b) Buộc hoàn lại số tiền có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b 

khoản 5 Điều này. 

Điều 16. Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Treo, trưng bày tranh, ảnh, lịch hay đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, đồi 

trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực tại cơ sở 

kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du 

lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng khác; 
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b) Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 

24 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm đ và điểm e khoản 4 

Điều 8; điểm b khoản 5 và điểm e khoản 6 Điều 15; khoản 2 Điều 31 Nghị định này. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán 

hoặc phổ biến tranh, ảnh, văn hóa phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng 

chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực; truyền bá tệ nạn xã 

hội; không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc 

có nội dung đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu 

hủy của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi dùng 

các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ 

trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, 

giải khát hoặc nơi hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 

khác. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi bao che 

cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa 

thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ 

sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi tổ chức hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác. 

5. Phạt tiền lừ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức 

cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại 

cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú 

du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 4 và 

khoản 5 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi quy định 

tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại 

điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

II. TỘI HÀNH NGHỀ MÊ TÍN, DỊ ĐOAN 

Điều 320 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội hành nghề mê tín, dị 

đoan như sau: 

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan 

khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
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100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 10 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

NĂM 2022, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2023 

Điều 3. Hành vi bạo lực gia đình 

1. Hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến 

sức khỏe, tính mạng; 

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; 

c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực 

thường xuyên về tâm lý; 

d) Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình 

là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành 

viên gia đình là trẻ em; 

đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên 

gia đình; 

e) Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp 

pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; 

g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, 

bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; 

h) Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí 

mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; 

i) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc 

chồng; 

k) Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình 

ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực; 

l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp; 

m) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi; 

n) Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của 

thành viên khác trong gia đình; 

o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính 

quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra 

tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác; 

p) Cô lập, giam cầm thành viên gia đình; 

q) Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. 
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2. Hành vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện giữa người đã ly 

hôn; người chung sống như vợ chồng; người là cha, mẹ, con riêng, anh, chị, em của 

người đã ly hôn, của người chung sống như vợ chồng; người đã từng có quan hệ cha 

mẹ nuôi và con nuôi với nhau cũng được xác định là hành vi bạo lực gia đình theo 

quy định của Chính phủ. 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 3 của Luật này. 

2. Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng ép người khác thực 

hiện hành vi bạo lực gia đình. 

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động 

bạo lực gia đình. 

4. Trả thù, đe dọa trả thù người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình, người phát 

hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 

5. Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực 

gia đình. 

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi trái 

pháp luật. 

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật 

đối với hành vi bạo lực gia đình. 

Điều 19. Báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình 

1. Địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; 

b) Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; 

c) Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học; 

d) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu 

dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; 

đ) Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực 

gia đình; 

e) Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình đến địa chỉ quy định tại 

khoản 1 Điều này thực hiện theo các hình thức sau đây: 

a) Gọi điện, nhắn tin; 

b) Gửi đơn, thư; 

c) Trực tiếp báo tin. 
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3. Chính phủ quy định về tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo 

lực gia đình để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình. 

 

Kỳ 3 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

NĂM 2022, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2023 

Điều 5. Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, 

kịp thời theo quy định của pháp luật. 

2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung 

thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với 

các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy 

định của pháp luật. 

4. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. 

4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát 

hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 11. Những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai 

Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai 

theo quy định của pháp luật, chính quyền địa phương cấp xã phải công khai các nội 

dung sau đây: 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

hằng năm của cấp xã và kết quả thực hiện; 

2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt 

động tài chính của cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã; dự toán ngân sách, kế 

hoạch hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định; số liệu và 

thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã định kỳ theo quý, 06 
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tháng, hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước và kết quả thực hiện các hoạt động 

tài chính khác đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn; kết quả thực hiện các 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (nếu có); 

3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã và tiến độ thực hiện; kế hoạch 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công 

trình đầu tư trên địa bàn cấp xã; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do cấp xã quản 

lý; kế hoạch cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

của cấp xã; quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng xã và điểm dân 

cư nông thôn; quy hoạch chung được lập cho thị trấn, đồ án quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm vi thị trấn; 

4. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhiệm vụ, quyền hạn của 

cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương 

cấp xã; 

5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương 

trình, dự án đối với địa bàn cấp xã; các khoản huy động Nhân dân đóng góp; 

6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều 

chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối 

với tài sản công do cấp xã quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản 

công của chính quyền địa phương cấp xã; 

7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét và 

kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

và các chính sách an sinh xã hội khác được tổ chức triển khai trên địa bàn cấp xã; 

8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, 

mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để hỗ trợ 

bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn cấp xã; việc quản lý, sử dụng các 

nguồn đóng góp, quyên góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài dành cho các đối tượng trên địa bàn cấp xã; 

9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều 

kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công 

dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách 

tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn cấp xã; 

10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi 

phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch và Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã; 
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11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý 

kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền 

địa phương cấp xã đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 của Luật này; 

12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do 

chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu; 

13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, 

cá nhân do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thực hiện; 

14. Nội dung khác theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ 

ở xã, phường, thị trấn. 
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Kỳ 4 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THANH TRA NĂM 2022, CÓ HIỆU 

LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2023  

Điều 3. Mục đích hoạt động thanh tra 

Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, 

chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải 

pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp 

luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy 

nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động thanh tra 

1. Tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác. 

2. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác. 

3. Không trùng lặp về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ 

quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước; không trùng lặp trong việc thực 

hiện quyền khi tiến hành thanh tra. 

Điều 5. Chức năng của cơ quan thanh tra 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra giúp cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến hành 

thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra 

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, 

sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác; lạm quyền trong quá trình tiến hành thanh tra. 

2. Thanh tra không đúng thẩm quyền, không đúng với nội dung quyết định 

thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. 

3. Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật mà theo quy định của pháp luật phải tiến hành thanh tra; bao che cho đối tượng 

thanh tra; cố ý kết luận sai sự thật; kết luận, quyết định, xử lý trái pháp luật; không 

kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua 

thanh tra đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

4. Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động thanh tra. 
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5. Tiết lộ thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra 

chưa được công khai. 

6. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tác động làm sai lệch 

kết quả thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra. 

7. Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp không kịp thời, không đầy 

đủ, không trung thực, thiếu chính xác; chiếm đoạt, tiêu hủy tài liệu, vật chứng liên 

quan đến nội dung thanh tra. 

8. Chống đối, cản trở, mua chuộc, đe dọa, trả thù, trù dập người tiến hành 

thanh tra, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định, người cung cấp 

thông tin, tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; gây khó khăn cho hoạt 

động thanh tra. 

9. Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật. 

Điều 9. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra 

1. Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm: 

a) Thanh tra Chính phủ; 

b) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 

Thanh tra tỉnh); 

c) Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện); 

d) Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy 

định. 

2. Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm: 

a) Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra Bộ); 

b) Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương (sau đây gọi chung là 

Thanh tra Tổng cục, Cục); 

c) Thanh tra sở. 

3. Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ. 

4. Cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, cơ quan cơ yếu Chính phủ. 

5. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 
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